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001
TX - Tẩy Xanh
Kích thước: 10x20; 5x20

002
AKT - Ánh Kim Trắng
Kích thước: 10x20

003
MBVB - Mài Bóng Vàng Bông
Kích thước: 7.5x22; 10x20

004
XHDL - Xanh Hải Dương Lồi
Kích thước: 5x20; 10x20

005
BD- Bóc Đen
Kích thước: 10x20; 5x20

006
MBDB- Mài Bóng Da Beo
Kích thước: 7.5x22; 10x20

007
MBVB - Nhẫn Kép 4 Ô Vàng
Kích thước: 10x20

008
NKD 4 Ô - Nhẫn Kép Đen 4 Ô
Kích thước: 10x20

009
MBBM - Mài Bóng Bông Mai
Kích thước: 7.5x22

010
GV - Ghép Vàng
Kích thước: 10x50

011
MBAKD - Mài Bóng Ánh Kim
Đen
Kích thước: 7.5x22

012
MBTA - Mài Bóng Thạch Anh
Kích thước: 7.5x22

013
GVG - Ghép Vân Gỗ
Kích thước: 10x50

014
GDAK - Ghép Ánh Kim Đen
Kích thước: 10x50

015
MBXR - Mài Bóng Xanh Rêu
Kích thước: 7.5x22

016
G 4 màu - Ghép 4 màu
Kích thước: 5x20; 10x20

017
MBSCL - Mài Bóng Sô Cô La
Kích thước: 7.5x22

018
BTVH - Bão Táp Vàng Hồng
Kích thước: 5x20

019
Ghép 3 Màu Đen
Kích thước: 10x50

020
VGL - Vân Gỗ Lồi
Kích thước: 5x20



021
BHP - Bóc Hồng Phấn
Kích thước: 5x20

022
Ghép Hồng
Kích thước: 10x50

023
Ghép 3 Màu Đỏ
Kích thước: 10x50

024
Chong Chóng Xanh Vàng
Kích thước: 5x20

025
Răng Lược Nhuyễn Soi Vàng
Kích thước: 10x20

026
Vân Gỗ 3 Size Vuông

027
ATDV - Ánh Trăng Đen Vàng
Kích thước: 15x30

028
Nhật Nguyệt

029
HTĐV - Hoa Thị Đen Vàng
Kích thước: 7x20

030
VGL - Vân Gỗ Lồi
Kích thước: 10x20

031
KRĐ - Ka Rô Đen
Kích thước: 7x20

032
RLĐV: Răng Lược Đen Vàng
Kích thước: 10x20

033
XN - Xanh Ngọc
Kích thước: 10x20

034
KRV - Ka Rô Vàng
Kích thước: 7x20

035
AKĐ - Ánh Kim Đen
Kích thước: 10x20

036
MBVB - Mài Bóng Vàng Bông
Kích thước: 15x30

 

037
Bão Táp Sa Mạc Vàng
Kích thước: 10x20

038
CSĐT - Chẻ Đen Trắng
Kích thước: 10x20

039
Mài Bóng Cành Cây Vàng
Kích thước: 7.5x22

040
MBVM - Mài Bóng Vân Mây
Kích thước: 15x30



041
Dòng Sông Trắng Đen
Kích thước: 10x20

042
ASD - Ánh Sao Đỏ
Kích thước: 10x20

043
Bão Táp Hồng Đậm
Kích thước: 5x20

044
Hoa Thị Soi

045
RBHP - Rồng Bay Hồng Phấn
Kích thước: 10x20

046
Mài Bóng Hồng Đậm
Kích thước: 7.5x22

047
Gốm Bông Bo
Kích thước: 7x20

048
Gạch Cổ Cắt

049
Chẻ Hồng Đậm
Kích thước: 10x20

050
Gốm Lam Bo
Kích thước: 7x20

051
Bóc Hồng Phấn
Kích thước: 10x20

052
Chẻ Hồng Phấn
Kích thước: 10x20

053
Gốm Lam Bằng
Kích thước: 7x20

054
GDAK - Ghép Ánh Kim Đen
Kích thước: 10x50

055
Gốm Hạ Long Đỏ Kem
Kích thước: 6x24

056
Bão Táp Sa Mạc Hồng Đậm
Kích thước: 10x20

057
Đục Bàn Cờ

058
Kim Tự Tháp

059
Nhẫn Kép 8 Ô Đen

060
Chong Chóng Vân Gỗ
Kích thước: 5x20



061
Răng Lược Nhuyễn Soi Đen
Vàng
Kích thước: 10x20

062
Nhẫn Kép 8 Ô Vàng

063
Chẻ Sóng Đen
Kích thước: 10x20

064
Dòng Sông

065
Răng Lược Mặt Trăng

066
LXD - Lốc Xoáy Đen
Kích thước: 10x20

067
LXV - Lốc Xoáy Vàng
Kích thước: 10x20

068
BV - Bóc Vàng
Kích thước: 10x20

069
Đá Suối Tự Do

070
CSV - Chẻ Vàng
Kích thước: 10x20

071
MBHP - Mài Bóng Hồng Phấn
Kích thước: 7.5x22

072
MBV - Mài Bóng Vàng
Kích thước: 7.5x22

073
BSXR - Băm Xanh Rêu
Kích thước: 7x20; 10x20

074
Băm Vàng
Kích thước: 7x20; 10x20

075
Bóc Vàng Soi
Kích thước: 10x20

076
Băm Soi Vàng
Kích thước: 7x20

077
Bóc Soi Đen
Kích thước: 10x20

078
Đá Mosai Vân Gỗ

079
Băm Soi Đen
Kích thước: 7x20; 10x20

081 & 082
Các loại đá Mosai
Kích thước: 15x30



083
Băm Soi Xanh Trắng
Kích thước: 7x20

084
VGP - Vân Gỗ Phẳng
Kích thước: 10x20

085
BTS - Bóc Trắng Sữa
Kích thước: 75x20 - 10x20

086
CSTM - Chẻ Trắng Muối
Kích thước: 10x20

Ngói 22 viên/m2
NSX: Gốm Đất Việt
Mã số: BD 087

Ngói nóc
Kích thước: nóc tiểu & nóc đại
NSX: Gốm Đất Việt
Mã số: BD 088

Ngói hài
Kích thước: nhỏ (85 viên/m2),
to (40 viên/m2)
NSX: Gốm Đất Việt
Mã số: BD 089

Ngói viền âm dương
(Ngói riềm)
Mã số: BD 090

Ngói mũi sò
NSX: Gốm Đất Việt
Mã số: BD 091

Ngói vảy rồng
Mã số: BD 092

Ngói vảy cá
NSX: Gốm Đất Việt
Mã số: BD 093

Ngói âm dương
Mã số: BD 094

Ngói 20
NSX: Gốm Đất Việt
Mã số: BD 095

Ngói mũi hài nhỏ tráng men
Mã số: BD 096

Ngói 22 tráng men
Mã số: BD 097

Gạch bậc thềm
Mã số: BD 98

Gạch lỗ trồng cỏ
Mã Số: BD 099

Gạch thông gió Hourdis
Mã số: BD 100

Gạch thông gió đồng tiền
Mã số: BD 101

Chân trụ lan can, cầu thang
Mã số: BD 102



Gạch lát nền (Gạch tàu)
Màu sắc: Sôcôla,Đỏ thẫm, Đỏ
nhạt, Kem, Xám đá
Kích thước: 30x30, 40x40,
50x50
Mã số: BD 103

Gạch lát vỉa hè
Mã số: BD 104

Ngói màu Đồng Tâm, Việt
Nhật, Ruby, Nippon
Mã số: BD 105->112

Các loại sỏi, sạn, đá chẻ bao

Yêu cầu bảng báo giá
Quý khách có nhu cầu xem bảng báo giá, xin vui lòng báo mã số trên catalog lên cty, hoặc gọi hotline số 0903.11.6665
hoặc xem trực tiếp tại cửa hàng trưng bày.
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